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BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 4 

PHIẾU SỐ 04 

ĐÁP ÁN 
I. Look at the picture, then choose the correct answer (Nhìn tranh và chọn đáp án đúng) 

1. A 

2. B 

3. C 

4. B 

5. A 

6. C 

 

II. Choose the odd one out. (Chọn từ khác nghĩa với các từ còn lại) 

1. B 

2. C 

3. B 

4. D 

5. A 

6. D

 

III. Matching (1-6) with (a-f). (Nối từ tiếng Anh (1-6) với nghĩa tiếng Việt (a-f)) 

1. f 

2. d 

3. b 

4. e 

5. a 

6. c 
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IV. Read the time then draw the hands on the clock (Đọc số giờ và vẽ kim đồng hồ) 

 
 

V. Fill in the blank to complete the sentences (Điền chữ cái vào phần còn thiếu của từ) 

1. weather 

2. fingers 

3. cloudy 

4. shoes 

5. crayons 

6. between  


